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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Bá Sơn 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Long 

 Ông Mai Xuân Thành 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành An - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đỗ Xuân Ân - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 179/TLPT-HS ngày 10 tháng 5 năm 2017 

đối với bị cáo: Lê Quốc H và các bị cáo khác về tội “Đánh bạc”. Do có kháng 

cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 08/2017/HS-ST ngày 

30/03/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

* Bị cáo có kháng cáo : 

 1. Lê Quốc H, sinh năm 1976, tại Quảng Trị; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện 

nay: Xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; dân tộc: kinh; nghề nghiệp: không nghề; 

trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Lê S và bà Trịnh Thị M; có vợ và có 03 người 

con, con lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 06 tuổi. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 24/11/2010, bị Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 

122/2010/HS-ST. Chấp hành xong hình phạt ngày 17/02/2011. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/8/2016 đến ngày 16/9/2016 thì 

được gia đình bảo lĩnh cho tại ngoại, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa. 



2 

 

 

2. Trần Minh T, sinh năm 1992, tại Quảng Trị. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở 

hiện nay: , huyện H, tỉnh Quảng Trị; dân tộc: kinh; nghề nghiệp: không 

nghề; trình độ văn hóa: 7/12; con ông: Trần Văn L và bà Lê Thị N; có vợ và có 

01 con 01 tuổi. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 18/02/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt bị 

cáo 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án hình sự phúc thẩm số 

01/2009/HS-PT; bị cáo đã chấp hành xong hình phạt ngày 18/8/2009. 

Ngày 26/5/2011, bị Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 

05/2011/HSST; đã chấp hành xong hình phạt ngày 28/01/2012. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/8/2016 đến ngày 16/9/2016 thì 

được gia đình bảo lĩnh cho tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 

nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa. 

3. Nguyễn A, sinh năm 1974, tại Quảng Trị. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện 

nay: , huyện H, tỉnh Quảng Trị; dân tộc: kinh; nghề nghiệp: không nghề; 

trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Nguyễn M sinh năm 1935 và bà Lê Thị E (đã 

chết); có vợ và có 03 con, lớn nhất 23 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi. Tiền án, tiền sự: 

không. 

Nhân thân: Ngày 18/01/2006, bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Trị 

xử phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” theo Bản án hình sự sơ 

thẩm số 02/2006/HS-ST; bị cáo đã chấp hành xong hình phạt. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/8/2016 đến ngày 09/9/2016 thì được cho tại 

ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên 

tòa. 

Ngoài ra còn có 09 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 

kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 năm 2016, các bị cáo Lê Quốc H, 

Lê Ngọc U, Hồ Thị P và một số người khác đến nhà bị cáo Đào Thị G ở khóm B, 

thị trấn K, huyện H xin mượn nhà để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Sau khi 

được bị cáo G đồng ý thì những người trên đã lấy một chiếc chiếu nhựa trải ở nền 
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nhà bếp, rồi lấy một cái bát, một cái đĩa bằng sứ và cắt bốn con vị từ một lon 

nước ngọt (con vị có hình tròn, một mặt màu vàng và một mặt màu bạc) để làm 

công cụ đánh bạc. 

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, bị cáo Lê Quốc H cùng Hồ Thị P, Lê Ngọc 

U và một số người tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc 

đĩa, trong đó H là người cầm cái. Trong quá trình đánh bạc, có thêm các bị cáo 

Nguyễn Vũ Hạ C, Lê Thị Thu O, Lê Thị N, Nguyễn A, Lê Thị Thu I, Trần Minh 

T, Đinh Thị V, Nguyễn D và một số người khác cùng đến tham gia đánh bạc. 

Những người trên tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa như sau: 

Bị cáo Lê Quốc H đặt bốn con vị lên đĩa dùng cái bát úp lại rồi xóc, sau khi 

xóc xong thì những người tham gia đánh bạc đặt tiền vào hai cửa chẵn và lẻ (mỗi 

ván người chơi đặt từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng), sau khi người đánh đặt 

tiền xong H mở bát. Nếu trên đĩa xuất hiện ba con vị có mặt màu vàng và một con 

vị có mặt màu bạc hoặc ba con vị có mặt màu bạc và một con vị có mặt màu vàng 

thì bên lẻ thắng. Nếu trên đĩa xuất hiện hai con vị có mặt màu vàng và hai con vị 

có mặt màu bạc hoặc bốn con vị có mặt màu vàng hoặc bốn con vị có mặt màu 

bạc thì bên chẵn thắng; thắng thua theo tỉ lệ 1:1. 

Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh phối 

hợp với Phòng phòng chống ma túy với tội phạm - Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh 

Quảng Trị đã bắt quả tang các bị cáo Lê Quốc H, Lê Ngọc U, Hồ Thị P, Nguyễn 

Vũ Hạ C, Lê Thị Thu O, Lê Thị N, Nguyễn A, Lê Thị Thu I, Trần Minh T, Đinh 

Thị V, Nguyễn D đang thực hiện hành vi đánh bạc tại nhà bị cáo Đào Thị G cùng 

với số tiền 168.530.000 đồng mà những người này đã sử dụng để đánh bạc và một 

số vật chứng khác. Khi bắt có một số người đánh bạc đã bỏ trốn. 

Trong quá trình cho đánh bạc tại nhà mình, bị cáo Đào Thị G có thu tiền 

xâu của những người đánh bạc 02 lần với số tiền thu được là 1.600.000 đồng. Bị 

cáo G đã mua thức ăn và nước uống cho những người tham gia đánh bạc hết 

500.000 đồng, còn lại 1.100.000 đồng đã bị thu giữ. 

Vật chứng và tài sản thu giữ gồm: 205.530.000 Việt Nam đồng; 01 cái cái 

bát sứ; 01 cái đĩa sứ; 04 con vị; 01 chiếc chiếu nhựa; 17 chiếc điện thoại di động; 

02 chiếc đồng hồ đeo tay; 05 dây chuyền bằng kim loại màu vàng; 05 chiếc nhẫn 

bằng kim loại màu vàng; 05 đôi hoa tai bằng kim loại màu vàng; 01 chiếc kiềng 

bằng kim loại màu vàng. 

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trả lại cho các chủ sở hữu 

37.000.000 Việt Nam đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành; 17 
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chiếc điện thoại di động; 02 chiếc đồng hồ đeo tay; 05 dây chuyền bằng kim loại 

màu vàng; 05 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng; 05 đôi hoa tai bằng kim loại 

màu vàng; 01 chiếc kiềng bằng kim loại màu vàng (những vật chứng này không 

sử dụng vào việc đánh bạc), số vật chứng còn lại gồm: 162.650.000 đồng thu tại 

chiếu bạc; 4.780.000 đồng thu tại Nguyễn Vũ Hạ C; 1.100.000 đồng thu tại Đào 

Thị G và 01 cái bát sứ; 01 cái đĩa sứ; 04 con vị; 01 chiếc chiếu nhựa đang được 

tạm giữ theo quy định. 

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2017/HSST ngày 30/03/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Lê Quốc H, Trần Minh T, Nguyễn A phạm tội “Đánh 

bạc”. 

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật hình sự 1999, xử phạt bị cáo Lê Quốc H 02 (Hai) năm tù và phạt bổ sung số 

tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/8/2016 

đến ngày 16/9/2016. 

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 

47 Bộ luật hình sự 1999, xử phạt bị cáo Trần Minh T 18 (Mười tám) tháng tù và 

phạt bổ sung số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 31/8/2016 đến ngày 16/9/2016. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 47 Bộ 

luật hình sự 1999, xử phạt bị cáo Nguyễn A 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ 

từ ngày 31/8/2016 đến ngày 09/9/2016. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên quyết định về phần hình phạt đối 09 bị cáo 

khác, án phí; quyền kháng cáo và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Ngày 10 tháng 04 năm 2017, bị cáo Nguyễn Minh T có đơn kháng cáo với 

nội dung xin được hưởng tù treo . 

Ngày 11 tháng 04 năm 2017, bị cáo Lê Quốc H có đơn kháng cáo với nội 

dung xin được giảm nhẹ hình phạt . 

Ngày 13 tháng 04 năm 2017, bị cáo Nguyễn A có đơn kháng cáo với nội 

dung xin được hưởng tù treo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Bản án số 08/2017/HS-ST ngày 30/3/2017 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng 

Trị xét xử các bị cáo Lê Quốc H, Trần Minh T, Nguyễn A về tội “Đánh bạc” là có 

căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo thì thấy: Trưa ngày 31/8/2016 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt quả tang Lê Quốc 

H, Trần Minh T, Nguyễn A cùng nhiều đồng phạm khác đang đánh xóc đĩa ăn 

tiền. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc 168.530.000đ. Với hành vi nêu trên, Tòa án 

cấp sơ thẩm căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự để xét xử các bị cáo 

là đúng đắn. 

Xét Lê Quốc H là người cầm cái trên chiếu bạc, Tòa án cấp sơ thẩm nhận 

định bị cáo có vai trò tích cực đứng đầu vụ án là có căn cứ; Mức hình phạt Tòa án 

cấp sơ thẩm tuyên xử đối với Lê Quốc H ở mức khởi điểm khung hình phạt. Tuy 

nhiên sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo nộp đủ số tiền phạt bổ sung 10 triệu đồng 

(Biên lai số 000YYY ngày 07/8/2017 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị). 

Đây là tình tiết mới sau xét xử sơ thẩm nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo giảm một phần hình phạt cho bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối 

với bị cáo. 

Trần Minh T sử dụng 10 triệu đồng để tham gia đánh bạc. Từ năm 2009 

đến năm 2011 đã bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản”; Mức hình phạt 18 tháng tù 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử đối với bị cáo là dưới mức khởi điểm của khung 

hình phạt. 

Nguyễn A tham gia đánh bạc với số tiền 1.000.000 đồng. Năm 2006, bị 

Toà án nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Trị xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, về tội “Đánh bạc” thời gian thử thách 12 tháng. Xét tuy Nguyễn A đã bị kết 

án, thời gian đương nhiên được xóa án tích đến ngày phạm tội cũng hơn 10 năm. 

Theo quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

thì “người phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự công cộng 

có thể áp dụng hình phạt chính là phạt tiền”. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm căn 

cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội, áp dụng nguyên 

tắc có lợi cho bị cáo. Tuyên xử hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ 

tác dụng giáo dục riêng và đấu tranh phòng ngừa chung. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng phát biểu quan điểm đề nghị: Bác kháng cáo của các bị cáo Lê Quốc H, 

Trần Minh T, Nguyễn A; giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. 
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Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 248, điểm c, đ khoản 1 Điều 249 của Bộ 

luật tố tụng Hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1) Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Minh T; chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo Lê Quốc H, Nguyễn A. Sửa một phần bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố : Các bị cáo Lê Quốc H, Trần Minh T, Nguyễn A phạm tội 

“Đánh bạc”. 

Áp điểm b khoản 2 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt: 

Lê Quốc H: 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án, 

được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/08/2016 đến ngày 16/9/2016. 

Trần Minh T: 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án, 

được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/08/2016 đến ngày 

16/09/2016. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 30 Bộ 

luật Hình sự. Xử: Phạt tiền 

Nguyễn A: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) 

2) Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

3) Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Minh T phải chịu 200.000 đồng. 

Các bị cáo Lê Quốc H, Nguyễn A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 
- Toà án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Trị; 

- Trại tạm Giam CA tỉnh Quảng Trị; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

  

 

 

 

 

Phạm Bá Sơn 

 


